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Bài tập 1. (4,0 điểm) Sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôzơ máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra insulin. Insulin làm cho gan nhận và chuyển glucôzơ thành glycôgen dự trữ, đồng thời làm cho các tế bào của cơ thể tăng nhận và sử dụng glucôzơ. Nhờ đó, nồng độ glucôzơ trong máu trở lại ổn định.
(Trích trang 88 Sinh học 11)

Câu hỏi: Từ dữ kiện bài tập 1. Hãy:
Câu 1. (2,0 điểm) Xác định các bộ phận của cơ chế duy trì cân bằng nội môi? 
- Kích thích: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

- Bộ phận tiếp nhận kích thích: ……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

- Bộ phận điều khiển: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

- Bộ phận thực hiện: ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
Câu 2. (2,0 điểm) Vẽ sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi?
Bài tập 2. (2,0 điểm) Huyết áp cao hay huyết áp thấp đều có thể nguy hiểm như nhau nếu không được điều trị tốt. Vì vậy, bạn cần chú ý để tránh những tổn hại cho sức khỏe do bệnh huyết áp gây ra. Sau đây là một số tổn hại mà người bệnh phải gặp khi bị huyết áp cao. 

- Tổn thương động mạch:  Huyết áp cao có thể gây tổn hại các tế bào, đặc biệt là các lớp lót bên trong động mạch. Huyết áp cao làm cho áp lực của máu lưu thông trên các bức tường của các mạch máu nhiều hơn khiến cách thành động mạch trở nên dày và cứng.

Áp lực tác động liên tục đến các thành động mạch có thể dẫn đến một căn bệnh gọi là xơ cứng động mạch. Xơ cứng động mạch có thể tiếp tục chặn lưu lượng máu đến tim, thận, não, cánh tay và chân, dẫn đến nhiều biến chứng như tê liệt, đột quỵ

- Chứng phình động mạch: Do áp lực cao liên tục, các thành động mạch có thể bị suy yếu. Theo thời gian, khi áp lực của máu liên tục di chuyển qua các động mạch bị yếu sẽ khiến cho thành động mạch bị phình ra (gọi là chứng phình mạch). Phình động mạch đe dọa tính mạng con người, vì nó có thể bị vỡ và gây ra chảy máu bên trong động mạch.

- Đột quỵ: Huyết áp cao cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Áp lực rất cao của dòng máu lưu thông dễ gây ra vết rách ở một mạch máu nào đó bị suy yếu và dẫn đến chảy máu trong não. Điều này nếu không được kịp thời phát hiện và khắc phục sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ.

- Ảnh hưởng thị giác: Huyết áp cao có thể làm vỡ các mạch máu trong mắt. Điều này khiến cho bạn bị giảm thị lực hoặc mù hoàn toàn.

- Suy tim: Huyết áp cao khiến cho tim phải làm việc cao độ hơn, gây căng thẳng cho tim. Về lâu dài, tình trạng này sẽ khiến tim làm việc kém hiệu quả do các cơ tim bị yếu và giảm hẳn chức năng hoạt động của chúng.

- Chứng mất trí: Chứng mất trí xuất hiện có thể do máu cung cấp đến não không được đầy đủ. Nguyên nhân gây ra điều này có thể do các động mạch cung cấp máu cho não bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn. Đây cũng có thể là kết quả của cơn đột quỵ do sự gián đoạn lưu lượng máu đến não. Trong cả hai trường hợp, huyết áp cao đều có thể là thủ phạm.

- Loãng xương: Huyết áp cao làm tăng lượng canxi mà là trong nước tiểu của bạn. Điều này khiến cho cơ thể bị mất quá nhiều canxi qua đường tiết niệu, lượng canxi bổ sung cho xương bị ít đi. Tình trạng này kéo dài có thể gây mất mật độ xương hoặc loãng xương.

Nguồn: http://www.maydohuyetapomron.com/thread/detail/canh-bao-nhung-ton-hai-suc-khoe-do-benh-huyet-ap-gay-ra-754/

CĂN CỨ DỮ KIỆN BÀI TẬP 2 HÃY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:

Câu 1. (1,0 điểm) Huyết áp là gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. (1,0 điểm) Những biện pháp làm giảm nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 3. (1,0 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng về hô hấp ở động vật:


A. Hô hấp là quá trình tiếp nhận O2 và CO​​2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng.


B. Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.


C. Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng khí như O2, CO​2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống.


D. Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường, đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các quá trình ôxi hóa các chất trong tế bào.

Bài tập 4. (3,0 điểm) Quan sát hình để trả lời 2 câu hỏi sau đây: 
[image: image1.jpg]



Hình 15.2. Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa của thủy tức

Câu hỏi số 1. (2,0 điểm) Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa của thủy tức.
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu hỏi số 2. (1,0 điểm) Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục được tiêu hóa nội bào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thí sinh làm bài trên đề thi

Giám thị không giải thích gì thêm!
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	Giám khảo có thể linh động khi chấm bài!
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